KẾ HOẠCH BÀI DẠY – ÂM NHẠC 5
Giáo viên: Trần Thị Nguyệt - Trường TH Nguyễn Công Sáu


	Chủ đề 3:

Nội dung chủ đề:


	NHỚ ƠN THẦY CÔ ( 3 TIẾT)
- Hát: Những bông hoa những bài ca
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài          

- Đọc nhạc: TĐN số 3
- Nghe nhạc

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức- Kĩ năng

- Hát đúng giai điệu và lời ca bài “Những bông hoa những bài ca”, thể hiện được tính chất rộn ràng, tha thiết.

- Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp của bài hát. 
- Kể tên và nhận ra được âm sắc của các nhạc cụ nước ngoài.
- Đọc đúng cao độ, trường độ và biết ghép lời ca bài Tập đọc nhạc số 3

2. Năng lực - Phẩm chất

* Năng lực âm nhạc:
- Nêu được cảm nhận tính chất âm nhạc, nội dung ý nghĩa của bài hát. Biết gõ đệm với tiết tấu phù hợp cho bài hát, thể hiện bài hát với các hình thức khác nhau.

- Nghe và cảm nhận được âm sắc của các loại nhạc cụ 

- Biết vận dụng để gõ đệm hoặc vận động cơ thể cho bài Tập đọc nhạc số 3.

* Năng lực chung:

- Biết lắng nghe và phối hợp với bạn trong các hoạt động học tập
- Biết chia sẻ ý kiến cá nhân, đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập
* Phẩm chất:

- Học sinh biết yêu quý, kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo theo truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” của cha ông, xứng đáng là con ngoan trò giỏi theo lời Bác Hồ dạy.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

1. Giáo viên: 

- Sách giáo viên

- Đồ dùng, tranh ảnh để tổ chức các hoạt động.  

- Nhạc cụ và các phương tiện nghe – nhìn, các file âm thanh, học liệu điện tử.
2. Học sinh:

- Sách giáo khoa.

- Nhạc cụ gõ ( hoặc nhạc cụ gõ tự tạo).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tuần 9:

Tiết 1:

Từ 30/10/2023 - 03/11/2023
HỌC BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA
                                                       Nhạc và lời: Hoàng Long


	KHỞI ĐỘNG ( 5’)
Vận đông cơ thể theo bài hát: 

- Cho HS khởi động vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát “Nhớ ơn thầy cô”
- GV dẫn dắt, giới thiệu nội dung bài hát
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15’)
Học bài hát: Những bông hoa những bài ca

* Tìm hiểu bài :

- Cho HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi
* Giới thiệu bài :

- Hằng năm có một ngày hột tưng bừng của các thầy cô giáo đó là 20/11 ngày Nhà giáo Viêt Nam…
* Giới thiệu tác giả:

- Giới thiệu về Nhạc sĩ Hoàng Long  và những sáng tác tiêu biểu dành cho học sinh

*Nghe bài hát:

- GV đệm đàn và trình bày bài hát

? Nêu cảm nhận về giai điệu bài hát?

*Đọc lời ca: 

- Chia câu 
- Đọc mẫu từng câu.

- Hướng dẫn HS đọc lời ca theo âm hình tiết tấu.

*Tập hát từng câu 

- Đàn giai điệu từng câu (mỗi câu đàn 2 lần cho HS nghe) sau đó hát mẫu và bắt nhịp cho HS hát.
- Hướng dẫn HS học hát từng câu theo lối móc xích

*Hát hoàn chỉnh cả bài

- Cho HS nghe file nhạc, yêu cầu HS hát hoàn chỉnh cả bài với sắc thái vui tươi, nhí nhảnh 

- Yêu cầu HS hát với nhiều hình thức
	- Quan sát, trả lời

- Lắng nghe.

- Lắng nghe  

- Lắng nghe và cảm nhận tính chất tươi vui, náo nức của bài hát
- Theo dõi

- Lắng nghe

- Thực hiện theo hướng dẫn.

- HS nghe và hát từng câu theo hướng dẫn của GV.

- HS hát câu 1.

- HS hát câu 2.

- HS hát nối câu 1+2

- Tương tự đến hết bài

- Hát hoàn chỉnh cả bài với sắc thái vui tươi, nhí nhảnh
- Hát đồng ca, tổ, nhóm, cá nhân

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH (20’)
*Hát với nhạc đệm:

- Hướng dẫn HS hát với nhiều hình thức cùng nhạc đệm

- Nhận xét, tuyên dương, sửa sai (nếu có)

*Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp:

- Hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp: 
Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các 
           X           X               X

- Mở file nhạc, yêu cầu HS thực hiện với nhiều hình thức

- GV nhận xét, khen ngợi và động viên HS.

*Giáo dục 

- Qua bìa hát nhắn nhủ các em điều gì ?

- Giáo dục HS biết yêu quí thiên nhiên, bảo vệ các loài chim
	-Thực hiện theo các hình thức: đồng ca, tốp ca, tổ, nhóm, cá nhân

- Lắng nghe

- Luyện tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp

- Cả lớp thực hiện 

- Nửa lớp hát, nửa lớp gõ đệm (sau dó đổi ngược lại

- Nhóm thực hiện

- Cá nhân thực hiện

- Lắng nghe.

- Trả lời

- Lắng nghe

	*Đánh giá và tổng kết tiết học

- Tương tác với HS nhắc lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS cố gắng, tích cực học tập. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, chia sẻ cảm xúc và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân 
	- Nêu nội dung đã học
- HS lắng nghe



	Tuần 10:

Tiết 2

Từ 06/11/2023 - 10/11/2023

ÔN TẬP BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA 

KẾT HỢP GÕ ĐỆM

THƯỜNG THỨC ÂM NHẠC: GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC NGOÀI


	KHỞI ĐỘNG ( 5’)
Vận động cơ thể theo bài hát : Những bông hoa những bài ca  

- GV cho HS khởi động vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát Những bông hoa những bài ca  
	- Học sinh thực hiện 

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15’)
1. Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài

- Hỏi HS: Em biết những nhạc cụ nào của nước ngoài? 

- Cho HS quan sát hình dáng, chất liệu… các loại nhạc cụ
- Hỏi HS có biết tên và được nghe âm thanh của những nhạc cụ này chưa ?

- Giới thiệu ngắn gọn từng loại nhạc cụ trên cho HS nghe

+ Kèn Saxophone: 
- Có nhiều loại khác nhau. Tính chất âm thanh hơi kích động, phát âm ngân rung, âm lượng vang, trữ tình, trong sáng.

+ Kèn Trompette: 

- Có nhiều loại. Trompette là nhạc cụ có âm vực cao, âm thanh sáng chói, rực rỡ, đồng thời cũng có thể diễn tả được những nét nhạc trữ tình, say đắm.

+ Flute
- Là một loại sáo thuộc bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưởng. Âm thanh của Flute dịu dàng, mềm mại, nhiều chất thơ…

+ Kèn Clarinette:
- Đây là loại nhạc cụ có tính năng linh hoạt, âm thanh mềm mại, thuần khiết tạo nên hiệu quả phong phú trong dàn nhạc.

- Cho HS nghe âm thanh, âm sắc 4 loại nhạc cụ này qua đĩa tư liệu (hoặc trên đàn phím điện tử)

- Chọn bản nhạc Dace monkey được diễn tấu bằng Trompette hoặc Saxophone cho HS nghe và vận động theo ý thích.
	- HS nghe, ghi nhớ

- đàn Ghi- ta (Tây ban cầm), đàn Piano (dương cầm), Violon (vĩ cầm), Accordion (phong cầm), Viola, Ba-la-lai-ca (xuất xứ ở Nga), Ma-ra-cat … )
- HS quan sát trong SGK, trên máy chiếu, học liệu  

- HS trả lời

- Quan sát và lắng nghe

- Quan sát và lắng nghe

- Quan sát và lắng nghe

- Quan sát và lắng nghe

- HS nghe âm sắc 4 loại nhạc cụ

- HS nghe nhạc và vận động

	LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH ( 20’)
2. Ôn tập bài hát Những bông hoa những bài ca
- Khởi động giọng theo mẫu (với âm La)
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- Cho HS ôn lại bài hát 1-2 lần

- Hướng dẫn HS luyện tập hát toàn bộ bài rõ lời ca, đúng tốc độ.

*Hát kết hợp với nhiều hình thức 
- GV mở nhạc đệm hướng dẫn học sinh thực hành – luyện tâp, hát theo nhiều hình thức như: đồng ca, song ca, đơn ca..
*Hát kết hợp các nhạc cụ gõ đệm tiêt tấu

- Hướng dẫn học sinh hat kết hợp gõ tiết tấu với nhạc cụ, thanh phách, song loan, trống

- Ôn theo nhóm: Dùng các loại nhạc cụ hiện có tập gõ đệm theo tiết tấu trên 

- Yêu cầu các nhóm trình bày

- GV nhận xét, tuyên dương
	- Luyện thanh 

- Hát theo nhạc đệm
- HS thực hiện

- Hát theo nhiều hình thức
- HS thực hiện

- Thực hành hát kết hợp vỗ tay/gõ đệm theo tiết tấu.

- Nghe, cảm nhận đúng nhịp, hát hòa giọng, ổn định nhịp và trình bày bài hát

- Lắng nghe

	*Đánh giá và tổng kết tiết học

- Tương tác với HS nhắc lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS cố gắng, tích cực học tập. Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, chia sẻ cảm xúc và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân 
	- Nêu nội dung đã học
- HS lắng nghe



	Tuần 11 :

Tiết 3

Từ 13/11/2023 -17/11/2023

TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3

                                 NGHE  NHẠC: NHỚ ƠN THẦY CÔ


	KHỞI ĐỘNG ( 5’)

Nghe nhạc và vận động:

- Mở file nhạc yêu cầu HS nghe nhạc và vận động theo bài hát : Những bông hoa những bài ca  
	- Nghe nhạc và vận động

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: (20’)

1. Nghe nhạc: Nhớ ơn thầy cô (10’)
                Nhạc và lời : Nguyễn Ngọc Thiện

* Giới thiệu.

- Bài hát Nhớ ơn thầy cô của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện với giai điệu vui tươi nói về những kỉ niệm đẹp thời HS cùng thầy cô, mái trường, ghi nhớ công ơn thầy cô giáo đã chăm lo, dạy dỗ.

* Nghe bài hát.

- Hướng dẫn HS nghe bài hát lần 1 

(qua CD, hát mẫu hoặc file tư liệu)

- Cảm nhận về giai điệu khi nghe bài hát?

+Giai điệu vui tươi

+Bài hát hay nói về chủ đề thầy cô, mái trường

- GV nhận xét – kết luận.

* Cảm thụ và thể hiện 

- Cho HS nghe bài hát lần 2 và hướng dẫn HS nghe nhạc và vận động

- Yêu cầu cả lớp thực hiện

- Nhận xét, tuyên dương

* Liên hệ giáo dục.

- Qua bài hát nhắn nhủ điều gì?

- Giáo dục HS yêu quý mái trường, thầy cô, ghi nhớ công ơn thầy cô đã dạy dỗ, trân trọng những kỉ niệm đẹp dưới mái trường
	- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe và cảm nhận 

- HS trả lời theo cảm nhận:

- HS lắng nghe. 

- HS nghe và vận động theo giai điệu bài hát 
- HS nghe nhạc và vận động

- HS lắng nghe

- HS trả lời theo cảm nhận.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	2. Học bài TĐN số 3: Tôi hát Son La Son  
(10‘)
* Tìm hiểu bài

- Yêu cầu HS quan sát bài TĐN số 3 và trả lời :

   +Cao độ của bài gồm những nốt gì?

   +Trường độ của bài gồm những hình nốt gì?

* Luyện tập cao độ

- Đàn giai điệu các nốt

* Luyện tập tiết tấu

- Cho hs luyện tập hình tiết tấu thứ nhất trong SGK

-Gv hướng dẫn hs luyện tập hình tiết tấu thứ hai(tương tự hình tiết tấu thứ nhất)

* Đọc bài TĐN số 3

- Hướng dẫn HS:

 + Đọc nhạc từng câu

 + Đọc nhạc cả bài

 + Đọc nhạc và ghép lời 
- Yêu cầu HS đọc nhạc theo nhiều hình thức tổ, nhóm, cá nhân
	- Trả lời:

+Đô, Rê, Mi, Son, La

+Đen, trắng, móc đơn

-Hs luyện tập cao độ: Đô, Rê, Mi, Son, La

-Hs đọc tiết tấu kết hợp gõ phách

- Thực hiện

- Thực hiện theo hướng dẫn

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH (10’)
*Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách

- Hướng dẫn HS đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách

*Đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay

- Hướng dẫn HS đọc nhạc theo kí hiệu bàn tay


	- HS chú ý lắng nghe

- HS luyện tập theo tổ, nhóm

- 2 cá nhận thực hiện 

- HS chú ý lắng nghe

- Cả lớp luyện tập

- Nhóm, cá nhân thực hiện

	VẬN DỤNG – TRẢI NGHIỆM ( 5’)
*Đọc nhạc kết hợp vận động

- Yêu cầu HS đọc bài TĐN số 3 kết hợp vận động cơ thể theo nhịp điệu

- Mời các nhóm biểu diễn trước lớp

- Mời HS nhận xét nhóm bạn 

- Nhận xét, tuyên dương các nhóm có ý tưởng sáng tạo và thực hiện đẹp
	- Thảo luận nhóm đưa ra ý tưởng và luyện tập 

- Các nhóm biểu diễn

- Nhận xét nhóm bạn

- Lắng nghe

	* Tổng kết chủ đề.

- Tương tác với HS nêu những nội dung đã học ở chủ đề 3.

- Nhận xét và đánh giá chung về mức độ thể hiện năng lực và phẩm chất của HS qua các nội dung học tập.

- Khen ngợi, khích lệ và lưu ý những nội dung HS cần luyện tập thêm.
	- Nêu nội dung của chủ đề 3

- Lắng nghe

- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
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